TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

  CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

   ___________________________

THỐNG KÊ

Kết quả ủng hộ Nhật Bản bị thiên tai do động đất, sóng thần

	TT
	Tên đơn vị
	Số tiền đóng góp ủng hộ

(Tỷ đồng)
	Ghi chú

	I/
	Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:


	0,150
	

	II/
	Khối các Công đoàn chuyên ngành:


	

	1
	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam
	2
	Tương đương 

100.000 USD

	2
	Ngân hàng TMCP Công thương VN

- Các CĐCS trực thuộc:
	0,080
	Do CĐCS báo cáo và

 tổng hợp từ LĐLĐộng

	3
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
	2
	

	4
	Ngân hàng Đầu tư và PTVN
	2
	Tương đương 

100.000 USD

	5
	Ngân hàng Chính sách XHVN
	0,492


	

	6
	Quỹ Tín dụng TW
	
	

	7
	Bảo hiểm Tiền gửi VN
	0,030
	

	8
	Ngân hàng Nhà nước VN  

- Các CĐCS trực thuộc:
	0,045
	Do các CĐCS báo cáo

	9
	Ngân hàng Phát triển nhà ĐB.SCL


	
	

	III/
	Khối các CĐCS trực thuộc, các NHTMCP:


	

	1
	NHTMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)
	5,940
	Tương đương 23,274 triệu Yên Nhật

	2
	NHTMCP Đông Á 
	0,200
	 

	3
	NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)
	0,150
	

	4
	NHTMCP Bảo Việt
	0,023
	

	5
	NHTMCP Hàng Hải và VID Group
	1
	

	6
	Nhà máy In tiền quốc gia
	0,050
	

	7
	NHTMCP Đông Nam Á (SeABank)
	0,500
	

	8
	NH TMCP Sài Gòn (SCB)


	0,135
	

	IV/
	Đại diện CĐNHVN trên địa bàn tỉnh, thành phố:


	

	1
	Đại diện tại tỉnh Vĩnh Phúc
	0,121
	

	2
	Đại diện tại tỉnh Điện Biên
	0,048
	

	
	Tổng cộng:
	14,964
	


_____________________
Số liệu cập nhật từ cơ sở và số được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng
